MẪU 01 - CĐCS

	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN………………………………



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ………, ngày    tháng        năm 



BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ

NĂM HỌC ……………..
(Kèm theo Hướng dẫn số … ngày …….. của Công đoàn Giáo dục Việt Nam)

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI CƠ SỞ
1. Kế hoạch của CĐCS triển khai thực hiện dân chủ tại cơ sở năm học ……..(số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành):
…………………………………………………………………………………………………..

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành thực hiện dân chủ cơ sở (Mô tả các hình thức CĐCS đơn vị đã thực hiện)
*/ Hình thức 1:
…… .
Nội dung: 
……..
Số người tham gia:………………………………………………………………………………

Thực hiện ngày…..... tháng…... năm…...

*/ Hình thức 2:
…… .

Nội dung: 
……..

Số người tham gia:………………………………………………………………………………

Thực hiện ngày…..... tháng…... năm…...

II. KẾT QUẢ THAM GIA XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI CƠ SỞ
3. CĐCS đã đề xuất, tham gia ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định nội bộ của đơn vị:

*/ Tên văn bản:


- Nội dung CĐCS đề xuất, góp ý:…


- Kết quả đạt được:


*/ Tên văn bản:


- Nội dung CĐCS đề xuất, góp ý:


- Kết quả đạt được:



4. Đại diện của CĐCS tham gia trong các Hội đồng tại đơn vị:

*/ Hội đồng:


- Họ tên cán bộ CĐCS tham gia:


*/ Hội đồng:


- Họ tên cán bộ CĐCS tham gia:


5. Hoạt động giám sát, hướng dẫn các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận giám sát việc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở 

*/Hoạt động 1:
;

- Thời điểm giám sát:


-  Kết quả:


*/ Hoạt động 2:
;

- Thời điểm giám sát:
                                                                       

-  Kết quả:


6. Tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ (Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động) của đơn vị:                                          

* Thời gian tổ chức: ………………………………………………………………………

- CĐCS tham gia những nội dung:


* Chưa tổ chức (nêu rõ lý do): …………………………………………………………….

7. CĐCS đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo đơn vị với cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ):

*/Đối thoại về:


- Tổ chức ngày……....tháng….…. năm………..; 

- Thành phần tham gia đối thoại:


- Kết quả:


*/Đối thoại về:


-Tổ chức ngày………...tháng………. năm…..; 

- Thành phần tham gia đối thoại:


- Kết quả:


8. Quy chế dân chủ cơ sở 
* Số, ký hiệu Quy chế dân chủ cơ sở đang thực hiện:
..
- Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ cơ sở của CĐCS trong năm học: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

* Chưa có Quy chế dân chủ cơ sở (nêu rõ lý do): …………………………………………

9. Việc thực hiện công khai theo quy định tại đơn vị:

* Nội dung 1:
…
- Hình thức công khai:
….
* Nội dung 2:
…

- Hình thức công khai:
….

10. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập):

- Tổng số thành viên Ban Thanh tra nhân dân (TTND):
;                                              trong đó cán bộ CĐCS: ………(người); số QĐ…., ngày….tháng….. năm……công nhận Ban TTND hiện tại của đơn vị:


- Các hoạt động của Ban TTND trong năm học:

+ Kế hoạch hoạt động của Ban TTND ( số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành):……..
……………………………………………………………………………………………

+ Hoạt động 1:
……..
Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………………
Tóm tắt kết quả:
…


+ Hoạt động 2:
……..

Thời gian thực hiện: ……………………………………………………………………………

Tóm tắt kết quả:
…


- Các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ mà thành viên Ban TTND đã được tham dự:

+ Lớp:
do:
tổ chức

Tổ chức tháng…… năm………..

Số thành viên Ban TTND của đơn vị tham gia:


11. Xây dựng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể (đối với doanh nghiệp, đơnvị sự nghiệp ngoài công lập)

* Thỏa ước Lao động tập thể hiện hành của đơn vị (số, ký hiệu, ngày tháng ban hành): …………………………………………………………………………………………………..

- Những nội dung thỏa thuận có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật: …………………………………………………………………………………………………..

* Chưa ký kết TƯLĐTT (nêu rõ lý do):………………………………………………………

12. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ

- Các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh mà CĐCS đã nhận được:
……
………………………………………………………………………………………………….
+  Số đơn, thư CĐCS nhận được………………….(đơn); đã  giải quyết……………... (đơn); chuyển cho cơ quan khác giải quyết ………………..(đơn).             
III. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MẪU 02 – CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở

	CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN………………………………



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         ………, ngày    tháng        năm  



BÁO CÁO KẾT QUẢ

CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ

NĂM HỌC ……..
(Kèm theo Hướng dẫn số … ngày …….. của Công đoàn Giáo dục Việt Nam)

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, THEO DÕI NẮM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
1. Kế hoạch của CĐ CTTTCS triển khai thực hiện dân chủ tại cơ sở năm học ……………(số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành):

…………………………………………………………………………………………………..

2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành thực hiện dân chủ cơ sở (Mô tả các hình thức CĐ CTTTCS đã thực hiện)
*/ Hình thức 1:
…… .

Nội dung: 
……..

Số người tham gia:………………………………………………………………………………

Thực hiện ngày…..... tháng…... năm…...

*/ Hình thức 2:
…… .

Nội dung: 
……..

Số người tham gia:………………………………………………………………………………

Thực hiện ngày…..... tháng…... năm…...

3. Hoạt động kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các CĐCS trực thuộc tổ chức thực hiện dân chủ ở cơ sở 

*/Hoạt động 1:
……...
- Thời điểm thực hiện:
……..
-  Kết quả:
……..
*/Hoạt động 2:
……...
- Thời điểm thực hiện:
……..
-  Kết quả:
……..

4. Tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ (Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động):

* Tổng số đơn vị thuộc đối tượng tổ chức Hội nghị CBCCVC: ……………………................
- Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCCVC:…………………………………………..................
- Số đơn vị chưa tổ chức (nêu rõ lý do): ……………………………………………..................
* Tổng số đơn vị thuộc đối tượng tổ chức Hội nghị NLĐ: …………………….........................
- Số đơn vị đã tổ chức Hội nghị NLĐ:…………………………………………........................
- Số đơn vị chưa tổ chức (nêu rõ lý do): …………………………………………….................
5. Quy chế dân chủ cơ sở 

- Tổng số đơn vị đã ban hành QCDCCS: ……………………....................................................

- Tông số đơn vị chưa có QCDCCS (nêu rõ lý do): ……………………………………………
6. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (đối với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập):

- Tổng số đơn vị phải thành lập Ban Thanh tra nhân dân:
…..;                                              - Số đơn vị có thành lập Ban Thanh tra nhân dân: ……………………………………………

- Số đơn vị chưa thành lập Ban Thanh tra nhân dân (nêu rõ lý do): …………………………..
- Các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ  cho Ban TTND mà CĐ CTTTCS đã tổ chức:

+ Lớp:
do:
tổ chức

Tổ chức tháng…… năm………..

Số thành viên Ban TTND của đơn vị tham gia:


6. Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của CBNGNLĐ

- Các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh mà CĐ CTTTCS đã nhận được:
……

………………………………………………………………………………………………….

+  Số đơn, thư CĐ CTTTCS nhận được………………….(đơn); đã  giải quyết……………... (đơn); chuyển cho cơ quan khác giải quyết ………………..(đơn).             
II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Trên cơ sở mẫu báo cáo kết quả thực hiện của CĐCS (mẫu M1) và qua theo dõi, chỉ đạo; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đánh giá, nhận định việc thực hiện dân chủ cơ sở tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, có đánh giá phân loại các đơn vị thực hiện tốt, chưa tốt).
III. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (Ghi chú: Báo cáo gửi về CĐGD Việt Nam gửi kèm tất cả báo cáo kết quả (theo Mẫu M1) của các CĐCS trực thuộc).
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